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1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu:
- Tên gói thầu: Thuê Đường truyền số liệu chuyên dùng 11 tháng năm 2026.
- Tên gói thầu: Gói thầu: Thuê Đường truyền số liệu chuyên dùng 11 tháng năm 2026.
- Tên dự toán mua sắm: Thuê Đường truyền số liệu chuyên dùng 11 tháng năm 2026. 
- Chủ đầu tư: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu.
- Nguồn vốn: Nguồn sự nghiệp ngân sách tỉnh được giao tại Quyết định số 3079/QĐ- UBND ngày 09/12/2025 của UBND tỉnh Lai Châu về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2026.
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh, qua mạng;
- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ.
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 11 tháng.
- Địa điểm: Tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu và các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2026.
- Nội dung gói thầu Thuê đường truyền số liệu chuyên dùng cho các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lai Châu từ cấp tỉnh đến cấp xã.
2. Mục tiêu công việc:
Lựa chọn đơn vị có năng lực thực hiện gói thầu “Gói thầu: Thuê Đường truyền số liệu chuyên dùng 11 tháng năm 2026” 
Đảm bảo an toàn hệ thống thông tin cho đường truyền phải tuân thủ:
Theo quy định cụ thể tại Nghị định 85/2016/NĐ-CP về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ.
- Bảo đảm an toàn thông tin cho hạ tầng mạng phải tuân thủ:
+ Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng, kỹ thuật, quy định đảm bảo an toàn thông tin, đủ điều kiện kết nối vào Mạng truyền số liệu chuyên dùng theo quy định của Cục Bưu điện Trung ương - Bộ Khoa học và Công nghệ.
+ Thiết kế hạ tầng mạng có phân vùng thành từng vùng mạng chức năng phù hợp với hệ thống thông tin theo cấp độ tương ứng.
+ Phải có phương án quản lý truy nhập hệ thống từ các mạng bên ngoài, nhằm quản lý và ngăn chặn các truy nhập trái phép từ các mạng bên ngoài vào mạng trong.
+ Phải có biện pháp quản lý truy nhập từ bên trong mạng ra các mạng bên ngoài và mạng Internet, nhằm bảo đảm chỉ những kết nối mạng hợp lệ theo chính sách của cơ quan, tổ chức mới được cho phép kết nối ra bên ngoài.
+ Phải có phương án lưu trữ và quản lý nhật ký hệ thống phục vụ việc theo dõi, giám sát hoạt động bình thường, các hoạt động liên quan đến an toàn thông tin của hệ thống.
+ Phải có phương án phòng, chống xâm nhập, phần mềm độc hại, nhằm giám sát phát hiện sớm, xử lý và ngăn chặn những cuộc tấn công mạng, những sự kiện bất thường xảy ra trên hệ thống qua môi trường mạng.
+ Phải có phương án bảo vệ các thiết bị mạng, thiết bị an toàn thông tin trong hệ thống, nhằm giám sát và ngăn cản truy nhập, thay đổi trái phép cấu hình và hoạt động của thiết bị.
+ Hạ tầng công nghệ thông tin phải được trang bị tường lửa ngăn chặn và phát hiện các xâm nhập trái phép vào hệ thống
+ Khi có sự cố hoặc nguy cơ mất an toàn thông tin thì bên cho thuê phải kịp thời khắc phục và hạn chế thiệt hại, báo cáo bằng văn bản cho bên thuê để phối hợp giải quyết.
- Bảo đảm an toàn thông tin cho phân hệ quản lý đường truyền phải tuân thủ:
+ Phân hệ quản lý mạng phải được tách riêng với các phân hệ mạng khác
+ Có hệ thống quản lý xác thực tập trung đối với các tài khoản truy cập cấu hình thiết bị, phân quyền phù hợp cho người quản trị.
- Nhà thầu phải đáp ứng các quy định của Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông: Quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ như:
+ Có mạng lưới tại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã của các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương;
+ Có đủ năng lực hạ tầng mạng kết nối đến các đơn vị thuộc Mạng truyền số liệu chuyên dùng;
+ Có đội ngũ nhân sự bảo đảm giám sát, vận hành và hỗ trợ xử lý sự cố trực tiếp tại các điểm kết nối, có đường kết nối đến Mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối trực tiếp bằng cáp quang (Có 1 đường kết nối dự phòng cho đường truyền chính);
+ Được cơ quan Đảng, Nhà nước tại địa phương lựa chọn là đơn vị cung cấp dịch vụ;
- Nhà cung cấp dịch vụ phải có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ và vận hành Trung tâm dữ liệu (Gọi tắt TTDL) tối thiểu 05 năm.
- Nhà cung cấp dịch vụ phải có tối thiểu 01 Trung tâm tích hợp dữ liệu đạt chuẩn Tiger III theo tiêu chuẩn của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Đảm bảo sử dụng; chia sẻ; lưu trữ thông tin
+ Việc sử dụng, chia sẻ và lưu trữ thông tin trên đường truyền phải tuân thủ các quy định của pháp luật về viễn thông, công nghệ thông tin, an toàn thông tin và lưu trữ.
+ Thông tin được sử dụng, chia sẻ và lưu trữ trên đường truyền phải là những thông tin phục vụ cho hoạt động quản lý điều hành và chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị sử kênh truyền.
+ Thông tin quan trọng truyền tải trên kênh truyền phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, mã hóa bằng mật mã cơ yếu.
3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
3.1. Yêu cầu kỹ thuật đường truyền:
	STT
	Chỉ tiêu
	Yêu cầu chất lượng dịch vụ

	1
	Tỉ lệ mất gói
	Tỷ lệ mất gói là tỷ lệ giữa tổng số gói tin bị mất trên tổng số gói tin đã gửi trong quá trình truyền dữ liệu giữa hai thiết bị đầu cuối đặt tại Bên sử dụng là ≤ 0,08%.

	2
	Băng thông (Tốc độ tối thiểu đạt 95%)
	Băng thông tối thiểu là 20 Mbs, tối đa là 50 Mbs.

	3
	Độ trễ
	Thời gian một gói tin truyền từ thiết bị nguồn đến thiết bị đích và quay trở lại.
- Nội vùng (trung bình khoảng cách giữa 2 điểm KH là 1000km): ≤30 ms
- Liên vùng (trung bình khoảng cách giữa 2 điểm KH là 3000km): ≤55 ms

	4
	Độ khả dụng (end to end)
	Thời gian sẵn sàng (tính trong 1 tháng) của đường truyền cho việc truyền dữ liệu: >=99%


- Về suy hao:
Mỗi tuyến quang thuê phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu sau về suy hao:
+ Chỉ tiêu suy hao bình quân tuyến (Lshbq): Lshbq < 0.4 dB/km
+ Chi tiêu tổng suy hao toàn tuyến (Lshtt): 
             Lshtt ≤ Giá trị nhỏ nhất (Lshbq x Số km chiều dài tuyến quang; Lshtb)
		Trong đó:
· Lshbq: là chỉ tiêu suy hao bình quân tuyến < 0.4 dB/km. 
· Lshtb:  là chỉ tiêu suy hao kết nối thiết bị tại 2 đầu tuyến, yêu cầu về Lshtb:
	Chiều dài tuyến cáp (d)
	Yêu cầu Lshtb 

	d < 10 km
	   < 12,1 dB

	10 km ≤ d < 40 km
	< 17 dB

	40 km ≤ d < 80 km
	< 27 dB


- Tiêu chuẩn về địa điểm kết nối, Băng thông, tốc độ truy cập và mô tả chi tiết dịch vụ
- Mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối đến 56 điểm trên toàn địa bàn tỉnh: 
+ 18 điểm là các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh cụ thể:
	STT
	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
	TỐC ĐỘ ĐƯỜNG TRUYỀN (Mbs)

	1 
	Văn phòng UBND tỉnh
	30

	2 
	Văn phòng HĐND tỉnh -  Đoàn Đại biểu quốc hội
	20

	3 
	Sở Nội vụ
	25

	4 
	Sở Tư pháp
	20

	5 
	Sở Tài chính
	25

	6 
	Sở Khoa học và Công nghệ
	25

	7 
	Sở Xây dựng
	30

	8 
	Sở Công thương
	25

	9 
	Sở Y tế
	25

	10 
	Sở Nông nghiệp và Môi trường
	30

	11 
	Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
	30

	12 
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	25

	13 
	Sở Ngoại vụ
	20

	14 
	Thanh tra tỉnh
	20

	15 
	Sở Dân tộc và Tôn giáo
	20

	16 
	Trung tâm phục vụ hành chính công
	20

	17 
	Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh
	20

	18 
	Trung tâm tích hợp dữ liệu
	50


+ 38 điểm là UBND xã, phường cụ thể: 
	[bookmark: _GoBack]STT
	TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
	TỐC ĐỘ ĐƯỜNG TRUYỀN (Mbs)

	1
	Xã Mường Kim
	30

	2
	Xã Khoen On
	25

	3
	Xã Than Uyên
	30

	4
	Xã Mường Than
	30

	5
	Xã Pắc Ta
	25

	6
	Xã Nậm Sỏ
	25

	7
	Xã Tân Uyên
	30

	8
	Xã Mường Khoa
	25

	9
	Xã Bản Bo
	30

	10
	Xã Bình Lư
	30

	11
	Xã Tả Lèng
	25

	12
	Xã Khun Há
	20

	13
	Phường Tân Phong
	30

	14
	Phường Đoàn Kết
	30

	15
	Xã Sin Suối Hồ
	25

	16
	Xã Phong Thổ
	30

	17
	Xã Dào San
	30

	18
	Xã Sì Lở Lầu
	20

	19
	Xã Khổng Lào
	20

	20
	Xã Tủa Sín Chải
	20

	21
	Xã Sìn Hồ
	30

	22
	Xã Hồng Thu
	25

	23
	Xã Nậm Tăm
	25

	24
	Xã Pu Sam Cáp
	20

	25
	Xã Nậm Cuổi
	20

	26
	Xã Nậm Mạ
	20

	27
	Xã Lê Lợi
	20

	28
	Xã Nậm Hàng
	25

	29
	Xã Mường Mô
	20

	30
	Xã Hua Bum
	25

	31
	Xã Pa Tần
	25

	32
	Xã Bum Nưa
	25

	33
	Xã Bum Tở
	20

	34
	Xã Mường Tè
	30

	35
	Xã Thu Lũm
	25

	36
	Xã Pa Ủ
	20

	37
	Xã Tà Tổng
	20

	38
	Xã Mù Cả
	20


3.2 Yêu cầu khác
 - Công nghệ truyền dẫn sử dụng: Cáp quang; Tính sẵn sàng (Availability)≥ 99%; Băng thông cam kết ≥ 95 %
- Giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông của Bộ Khoa học và Công nghệ.
- Có chứng chỉ chất lượng đường truyền do cơ quan đơn vị có chuyên môn chứng nhận
- Nhà thầu phải đáp ứng các yêu cầu về hạ tầng, kỹ thuật, quy định đảm bảo an toàn thông tin, đủ điều kiện kết nối Mạng truyền số liệu chuyên dùng theo quy định của Cục Bưu điện Trung ương - Bộ Khoa học và Công nghệ.
4. Giải pháp và phương pháp luận
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau: 
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2.  Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm
Chủ đầu tư hoặc đại diện của Chủ đầu tư có quyền kiểm tra dịch vụ được cung cấp để đảm bảo sản phẩm dịch vụ đó có đặc tính kỹ thuật phù hợp với yêu cầu của hợp đồng giữa hai bên.
Hai bên thực hiện nghiệm thu và đánh giá chất lượng dịch vụ, giám sát kết quả thực hiện hợp đồng của bên cung cấp dịch vụ theo các yêu cầu về chất lượng dịch vụ.
Hai bên thực hiện nghiệm thu để xác định số lượng tài khoản người dùng thực tế làm căn cứ thanh toán.
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Chương V. YÊU C ? U V ?  K ?  THU ? T     1. Gi ? i thi ? u chung v ?  d ?  án/d ?  toán mua s ? m, gói th ? u:   -   Tên gói th ? u:  Thuê Đư ? ng truy ? n s ?  li ? u chuyên dùng 11 tháng năm 2026 .   -   Tên gói th ? u: Gói th ? u: Thuê Đư ? ng truy ? n s ?  li ? u chuyên dùng 11 tháng  năm 2026.   -   Tên d ?  toán mua s ? m: Thuê Đư ? ng truy ? n s ?  li ? u chuyên dùng 11 tháng  năm 2026.    -   Ch ?  đ ? u tư: S ?  Kh oa h ? c và Công ngh ?  t ? nh Lai Châu.   -   Ngu ? n v ? n: Ngu ? n s ?  nghi ? p ngân sách t ? nh đư ? c giao t ? i Quy ? t đ ? nh s ?   3079/QĐ -   UBND ngày 09/12/2025 c ? a UBND t ? nh Lai Châu v ?  vi ? c giao d ?  toán  thu, chi ngân sách đ ? a phương năm 2026.   -   Hình th ? c l ? a ch ? n nhà th ? u: Chào   hàng c ? nh tranh, qua m ? ng;   -   Phương th ? c l ? a ch ? n nhà th ? u: M ? t giai đo ? n, m ? t túi h ?  sơ.   -   Lo ? i h ? p đ ? ng: Tr ? n gói.   -   Th ? i gian th ? c hi ? n h ? p đ ? ng: 11 tháng.   -   Đ ? a đi ? m: T ? i S ?  Khoa h ? c và Công ngh ?  t ? nh Lai Châu và các cơ quan  Nhà nư ? c trên đ ? a bàn t ? nh   năm 2026.   -   N ? i dung gói th ? u Thuê đư ? ng truy ? n s ?  li ? u chuyên dùng cho các cơ  quan nhà nư ? c trên đ ? a bàn t ? nh Lai Châu t ?  c ? p t ? nh đ ? n c ? p xã.   2. M ? c tiêu công vi ? c:   L ? a ch ? n đơn v ?  có năng l ? c th ? c hi ? n gói th ? u “Gói th ? u: Thuê Đư ? ng  truy ? n s ?  li ? u chuyên dùng 11 tháng năm 2026”    Đ ? m b ? o an toàn h ?  th ? ng thông tin cho đư ? ng truy ? n ph ? i tuân th ? :   Theo quy đ ? nh c ?  th ?  t ? i  Ngh ?  đ ? nh 85/2016/NĐ - CP v ?  b ? o đ ? m an toàn h ?   th ? ng thông tin theo c ? p đ ? ; Thông tư s ?  12/2022/TT - BTTTT c ? a B ?  Thông tin  và Truy ? n thông   Quy đ ? nh chi ti ? t và hư ? ng d ? n m ? t s ?  đi ? u c ? a Ngh ?  đ ? nh s ?   85/2016/NĐ - CP ngày 01/7/2016 c ? a Chính ph ?  v ?  b ? o đ ? m an toàn h ?  th ? ng  thông tin theo c ? p đ ? .   -   B ? o đ ? m a n toàn thông tin cho h ?  t ? ng m ? ng ph ? i tuân th ? :   + Nhà th ? u ph ? i đáp  ? ng các yêu c ? u v ?  h ?  t ? ng, k ?  thu ? t, quy đ ? nh đ ? m  b ? o an toàn thông tin, đ ?  đi ? u ki ? n k ? t n ? i vào  M ? ng truy ? n s ?  li ? u chuyên dùng 

